
BÀI TẬP TUẦN 19 - MÔN KHOA HỌC  

(Tại sao có gió? - Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão) 

 

1. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

A  B 

1. Gió nhẹ   a. Chong chóng quay nhanh 

2. Không có gió   b. Chong chóng không quay 

3. Gió mạnh   c. Chong chóng quay chậm 

 

2. Nhờ đâu lá cây lay động được? 

A. Nhờ có gió 

B. Nhờ có khí ô-xi 

C. Nhờ có hơi nước 

D. Nhờ có khí các-bô-níc 

3. Ban ngày gió thổi: 

A. Từ biển vào đất liền 

B. Từ đất liền ra biển 

C. Từ núi xuống đồng bằng 

D. Từ đồng bằng lên núi 

4. Ban ngày gió thổi từ biển vào đất liền vì: 

A. Đất liền mát nhanh hơn nước nên không khí từ nơi lạnh (nước) sẽ chuyển động đến 

nơi nóng (đất liền). 

B. Đất liền nóng nhanh hơn nước nên không khí từ nơi nóng (nước) sẽ chuyển động đến 

nơi lạnh (đất liền). 

C. Đất liền nóng nhanh hơn nước nên không khí từ nơi lạnh (nước) sẽ chuyển động đến 

nơi nóng (đất liền). 

D. Đất liền mát nhanh hơn nước nên không khí từ nơi nóng (nước) sẽ chuyển động đến 

nơi lạnh (đất liền). 

 

5. Ban đêm gió thổi như thế nào? 

A. Từ biển vào đất liền 

B. Từ đất liền ra biển 

C. Từ núi xuống đồng bằng 

D. Từ đồng bằng lên núi 

6. Ban đêm gió thổi từ đất liền ra biển vì: 



A. Nước biển nguội nhanh hơn 

B. Nước biển và đất nguội như nhau 

C. Đất nguội nhanh hơn 

D. Đất cao hơn nước biển 

7. Người ta đã chia sức gió thổi thành bao nhiêu cấp độ? 

A. 10 cấp B. 11 cấp C. 12 cấp D. 13 cấp 

8. Việc nào sau đây không nên làmđể phòng tác hại do bão gây tra 

9. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 

A B 

a.Gió cấp 2  

b.Gió cấp 5  

c. Gió cấp 7  

d. Gió cấp 9  

1. Trời có thể tối và có bão, cây lớn đu đưa 

2. Bầu trời đầy những đám mây đen, cây lớn gãy cành, nhà có thể bị tốc mái 

3. Gió thổi nhẹ, thời tiết thường sáng sủa 

 4. Gió khá mạnh, mây bay, cây nhỏ đu đưa 

 

10. Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả 

lời sai. 

 

Ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời, phần đất liền nóng nhanh hơn phần biển. 

Do đó, không khí ở phần biển sẽ lạnh hơn không khí ở phần đất liền. Không khí 

chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió từ biển thổi vào đất liền 

 

Ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời, phần đất liền nóng nhanh hơn phần biển. 

Do đó, không khí ở phần biển sẽ lạnh hơn không khí ở phần đất liền. Không khí 

chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh và tạo thành gió từ đất liền thổi ra biển. 

 

Ban đêm, phần đất liền nguội đi nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở 

phần đất liền sẽ lạnh hơn không khí ở phần biển. Không khí chuyển động từ nơi 

lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió từ đất liền thổi ra biển. 

A. Chặt bớt các cành cây 

B. Tranh thủ ra khơi đánh cá 

C. Đến nơi trú ẩn an toàn 

D. Cắt điện ở những nơi cần thiết 



 

ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-c,2-b, 

3-a 

A A C B C D B a-3,b-4, 

c-1,d-2 

Đ - S - 

Đ 

 


